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THÔNG TƯ

Quy định quản lý hoạt động thông tin khoa học và công nghệ 
Công an nhân dân

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 (sửa đổi, bổ sung ngày 18 tháng 6 năm 2020);
Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an; 

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định quản lý hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân.
CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định về quản lý hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân, bao gồm: nội dung hoạt động, hạ tầng thông tin và cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ, các biện pháp bảo đảm phát triển, tổ chức và quản lý nhà nước về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của Bộ Công an, thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp bộ (Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an), các học viện, trường Công an nhân dân và Công an các đơn vị, địa phương; cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan thực hiện hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân” là dữ liệu, dữ kiện, số liệu, thông tin được tạo ra trong các hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong Công an nhân dân được tạo lập, quản lý, sử dụng phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ huy và công tác, chiến đấu, nghiên cứu, giảng dạy, học tập trong lực lượng Công an nhân dân. 
2. “Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân” là hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Công an nhằm tìm kiếm, tạo lập, thu thập, xử lý, phân tích, lưu trữ, phổ biến, sử dụng thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân để cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ huy và công tác, chiến đấu, nghiên cứu, giảng dạy, học tập trong lực lượng Công an nhân dân. 

3. “Nguồn tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân” là các thông tin khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân được thể hiện dưới dạng sách, báo, tạp chí khoa học, bản tin; kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học; tài liệu thống kê khoa học và công nghệ; thuyết minh nhiệm vụ, báo cáo kết quả thực hiện các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ trong và ngoài nước; cơ sở dữ liệu; trang thông tin điện tử; tài liệu thống kê khoa học và công nghệ và các sản phẩm truyền thông đa phương tiện.
4. “Chuyển đổi số hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân” là ứng dụng công nghệ trong hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Công an để tạo lập cơ sở dữ liệu về khoa học, nghiệp vụ Công an trên nền tảng công nghệ số, kết nối các trung tâm thông tin khoa học và các học viện, trường Công an nhân dân, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, lãnh đạo, chỉ huy.

5.“Cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ Công an nhân dân” là tập hợp các dữ liệu được tổ chức theo một cấu trúc nhất định, có chứa các chỉ tiêu thông tin, dữ liệu liên quan đến khoa học và công nghệ Công an nhân dân, lưu trữ trong các thiết bị để chia sẻ cho Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường Công an nhân dân khai thác, sử dụng theo quy định.
6. “Hệ thống thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân” là tập hợp phần cứng, phần mềm và các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ Công an nhân dân; là hệ thống thông tin nội bộ cho phép Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường Công an nhân dân, cán bộ, chiến sĩ kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng theo quy định.
7. “Dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân” là 
loại hình dịch vụ khoa học và công nghệ được các tổ chức, cá nhân hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân thực hiện.
8. “Tổ chức thực hiện chức năng thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân” là tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động thông tin khoa học và công nghệ; xây dựng, phát triển, vận hành và khai thác hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ Công an nhân dân.
9. “Quản lý nhà nước về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân” là hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành nhằm đảm bảo hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân được thực hiện đúng đường lối, chính sách, pháp luật, góp phần xây dựng luận cứ khoa học cho các mặt công tác công an; nâng cao năng lực khoa học và công nghệ, tiếp thu thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân

1. Bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, khách quan, đầy đủ, kịp thời cho hoạt động lãnh đạo, chỉ huy và phục vụ công tác, chiến đấu, nghiên cứu, giảng dạy, học tập trong lực lượng Công an nhân dân. 

2. Hoạt động tạo lập, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin khoa học và công nghệ góp phần đưa thông tin khoa học và công nghệ thực sự trở thành nguồn lực quan trọng, thiết yếu để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Công an. 
3. Bảo đảm quyền của Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường Công an nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được tiếp cận thông tin khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và của ngành Công an.

4. Tuân thủ các quy định của pháp luật và ngành Công an về bảo mật thông tin khoa học và công nghệ. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và lưu trữ lâu dài, đúng mục đích, tạo thuận lợi khi các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ có yêu cầu 
cung cấp thông tin từ cơ sở dữ liệu. 
5. Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ Công an nhân dân được xây dựng, quản lý theo nguyên tắc tập trung, thống nhất từ Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương trên cơ sở phân định quyền hạn, trách nhiệm cụ thể.

6. Lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu phải sử dụng tài khoản quản trị, tài khoản sử dụng theo đúng phân cấp, phân quyền, đúng mục đích, quy trình và quy định về công tác quản lý, sử dụng sản phẩm mật mã. 


7. Kết hợp chặt chẽ hoạt động thông tin khoa học và công nghệ với các hoạt động nghiệp vụ khác của lực lượng Công an nhân dân để nâng cao hiệu quả công tác Công an.
CHƯƠNG II
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG AN NHÂN DÂN

Điều 4. Các hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân

1. Thu thập, cập nhật và xử lý các dữ liệu, số liệu, dữ kiện, thông tin nhằm tạo lập và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân.

a) Tổ chức thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật hiện hành.
b) Cập nhật tin, bài, hình ảnh, cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ lên 
các trang thông tin, cổng thông tin điện tử.
c) Phát triển số hóa tài liệu phục vụ công tác xây dựng thư viện điện tử, thư viện số; tạo lập các kho dữ liệu số phục vụ chuyên môn, đặc biệt công tác tạo lập dữ liệu nghiệp vụ phục vụ cho việc ra quyết định của lãnh đạo, chỉ huy.
d) Phối hợp sản xuất phim khoa học nghiệp vụ, các sản phẩm truyền thông đa phương tiện (video, clip tin bài, chuyên đề…) phục vụ công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy và công tác thông tin, tuyên truyền.
đ) Tổ chức biên tập, biên dịch, in, xuất bản và phát hành các loại ấn phẩm thông tin, tài liệu tham khảo phục vụ các mặt công tác Công an.
e) Bổ sung nguồn thông tin khoa học và công nghệ (bổ sung sách, báo, tạp chí, sách điện tử, tin điện tử, mua nguồn tin khoa học và công nghệ…); tham gia liên hợp thư viện Việt Nam.
2. Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ công tác dự báo, hoạch định chính sách, lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học và phát triển khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân.

3. Phát triển hạ tầng thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, các trang thông tin và cổng thông tin điện tử về khoa học và công nghệ; thiết lập, triển khai các mạng thông tin khoa học và công nghệ; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, phương tiện kỹ thuật tiên tiến trong hoạt động thông tin khoa học và công nghệ; xây dựng thư viện điện tử, thư viện số.

a) Đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phầm mềm ứng dụng phục vụ công tác thông tin khoa học và công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng thư viện điện tử, thư viện số.
b) Quản lý, vận hành, ứng cứu sự cố, bảo trì, sửa chữa hạ tầng kỹ thuật và thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống máy chủ, hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung. Triển khai các giải pháp bảo đảm và kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin số.
4. Tìm kiếm, tra cứu, chỉ dẫn, khai thác, sử dụng thông tin khoa học và công nghệ.

5. Cung cấp, trao đổi, kết nối, chia sẻ dữ liệu.

a) Cung cấp thông tin, tài liệu cho hoạt động nghiên cứu, phân tích, tổng hợp phục vụ công tác dự báo, hoạch định chính sách, lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu về khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân.
b) Thiết lập Thư viện số tại đơn vị thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học của Bộ (Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an) và Thư viện khoa học và công nghệ vệ tinh đặt tại các học viện, trường Công an nhân dân, Công an các đơn vị, địa phương, phục vụ công tác nghiên cứu, chia sẻ, khai thác nguồn tin khoa học và công nghệ.
6. Phổ biến thông tin, tri thức khoa học và công nghệ.

a) Tổ chức các hoạt động thư viện, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, triển lãm khoa học và công nghệ, hội chợ công nghệ và thiết bị, giao dịch thông tin công nghệ.

b) Thực hiện hợp tác quốc tế và phối hợp với cơ quan, đơn vị, kết nối mạng lưới, tham gia các tổ chức khu vực và quốc tế trong lĩnh vực thông tin khoa học và công nghệ.
7. Rà soát các quy trình công tác đã có, thực hiện cải tiến quy trình bảo đảm triển khai hoạt động tác nghiệp hằng ngày, thực thi công vụ tại các bước/công đoạn quy trình công tác trên môi trường số.

8. Các hoạt động khác có liên quan.
Điều 5. Cung cấp thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành sử dụng ngân sách Bộ Công an cấp
1. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được ký kết, tổ chức được cấp có thẩm quyền giao ký hợp đồng hoặc giao chủ trì ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm cung cấp thông tin về nhiệm vụ cho Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ Công an nhân dân.
2. Thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành sử dụng ngân sách Bộ Công an cấp được đưa vào gồm các nội dung:
 a) Tên nhiệm vụ, mã số nhiệm vụ (nếu có); 
b) Thông tin về tổ chức chủ trì nhiệm vụ, cơ quan chủ quản;

c) Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và các cá nhân tham gia chính;

d) Thông tin về tổ chức phối hợp triển khai nhiệm vụ;

đ) Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ;

e) Lĩnh vực nghiên cứu và mục tiêu kinh tế - xã hội của nhiệm vụ; 
g) Phương pháp nghiên cứu;
h) Kết quả dự kiến; 
i) Địa chỉ và quy mô ứng dụng; 
k) Thời gian dự kiến bắt đầu, kết thúc;
l) Kinh phí thực hiện được phê duyệt.
3. Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an có trách nhiệm đưa vào Cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ Công an, tổng hợp và công bố công khai danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã ký hợp đồng trên hệ thống thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân.

4. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trường hợp có sửa đổi, bổ sung một trong những nội dung thông tin quy định tại Khoản 2 Điều này, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nội dung sửa đổi, bổ sung được phê duyệt, đơn vị quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm cập nhật thông tin và gửi về Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an. 
5. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách Bộ Công an cấp được khuyến khích cung cấp thông tin cho Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phục vụ công tác tạo lập và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân.
Điều 6. Đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Bộ Công an cấp
Thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an về quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân.

Điều 7. Tổng hợp, công bố các thông tin về khoa học và công nghệ

Công an các đơn vị, địa phương định kỳ trước ngày 15/11 hằng năm gửi về Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an:
1. Luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ do cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thực hiện.

2. Kỷ yếu hội thảo khoa học chuyên ngành quốc gia và quốc tế sử dụng ngân sách nhà nước do đơn vị chủ trì tổ chức. Khuyến khích việc nộp các kỷ yếu hội thảo khoa học không sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Công an cấp.

3. Các công bố khoa học và công nghệ quốc tế được chọn lọc, bổ sung, cập nhật, chia sẻ nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin trong lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giáo dục, đào tạo cùng các hoạt động 
kinh tế - xã hội khác.

4. Sau khi tiếp nhận, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an có trách nhiệm đưa vào Cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ Công an nhân dân, tổng hợp và công bố trên hệ thống thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân.

 Điều 8. Sử dụng thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ Công an nhân dân
1. Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an sử dụng kết quả tra cứu thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ Công an nhân dân là một trong những căn cứ để xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân thực hiện, đánh giá kết quả, xử lý vi phạm về thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân.

2. Thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ Công an nhân dân được sử dụng để phục vụ cho hoạt động lãnh đạo, chỉ huy và công tác, chiến đấu, nghiên cứu, giảng dạy, học tập trong lực lượng Công an nhân dân. 

Điều 9. Dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân

Các hình thức dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân:
a) Cung cấp thông tin, tài liệu phân tích, tổng hợp phục vụ cho dự báo, 

hoạch định chính sách, lãnh đạo, quản lý nhà nước.
b) Cung cấp thông tin thư mục về: nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tài liệu sở hữu trí tuệ, công bố khoa học và công nghệ trên tạp chí, kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học trong Công an nhân dân.
c) Cung cấp danh mục các tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong Công an nhân dân.
d) Cung cấp thông tin thống kê khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân.
đ) Cung cấp thông tin chi tiết về: nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tài liệu sở hữu trí tuệ, công bố khoa học và công nghệ trên tạp chí, kỷ yếu hội nghị, 
hội thảo khoa học trong Công an nhân dân.

e) Cung cấp thông tin chi tiết về các tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong Công an nhân dân.

g) Cung cấp dịch vụ mạng viễn thông dùng riêng, dịch vụ hỗ trợ các ứng dụng trên nền tảng mạng tiên tiến trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
h) Tra cứu, cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân.
i) Tư vấn, xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ, các trang thông tin và cổng thông tin điện tử về khoa học và công nghệ; xây dựng thư viện điện tử, thư viện số; số hóa tài liệu; xây dựng các tài liệu đa phương tiện về khoa học và công nghệ Công an nhân dân.
k) Tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm khoa học và công nghệ, chợ công nghệ và thiết bị; truyền thông, phổ biến thông tin khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân.
l) Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thông tin khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân.
m) Các hình thức dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ khác có liên quan.

2. Dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân quy định tại các Điểm a, b, c Khoản 1 Điều này được cung cấp miễn phí.

3. Dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ có thu được cung cấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân thông qua hợp đồng dịch vụ.

Điều 10. Xác định mức chi và chế độ quản lý kinh phí
1. Công an các đơn vị, địa phương xác định mức chi cho hoạt động thông tin theo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan hiện có của các bộ, ban, ngành.
2. Công an các đơn vị, địa phương lập dự toán chi ngân sách hằng năm đối với hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của đơn vị gửi về Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (trước ngày 15/8 hằng năm) để tổng hợp và báo cáo Bộ phê duyệt. Nội dung các hoạt động theo Điều 5 Chương này.

3. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan hiện có của các Bộ, ban, ngành hướng dẫn thi hành.

4. Ngân sách dành cho hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân được ghi thành mục chi riêng trong ngân sách của Bộ Khoa học và công nghệ hằng năm cấp cho Bộ Công an. Việc phân bổ ngân sách cho hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân căn cứ vào khả năng ngân sách, nhu cầu thực tiễn và tăng dần theo nhu cầu phát triển của hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân.
5. Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ không sử dụng nguồn kinh phí do Bộ Công an cấp, Công an các đơn vị, địa phương phải tự chịu trách nhiệm khi tổ chức thực hiện.
CHƯƠNG III
HẠ TẦNG THÔNG TIN, QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KẾT NỐI, CHIA SẺ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG AN NHÂN DÂN
Điều 11. Hạ tầng thông tin về khoa học và công nghệ Công an nhân dân

Hạ tầng thông tin về khoa học và công nghệ Công an nhân dân bao gồm:

1. Cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ Công an nhân dân; các cơ sở dữ liệu về thông tin và thống kê khoa học và công nghệ Công an nhân dân; các trung tâm dữ liệu Công an nhân dân, trang thông tin và cổng thông tin điện tử Công an nhân dân; các nguồn tin khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế dưới dạng điện tử.
2. Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật trong Công an nhân dân để tạo lập, thu thập, xử lý, truyền tải và lưu giữ thông tin khoa học và công nghệ; các mạng thông tin khoa học và công nghệ kết nối khu vực và quốc tế.
Điều 12. Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ Công an nhân dân

Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ Công an nhân dân bao gồm:

1. Các tổ chức khoa học và công nghệ Công an nhân dân.

2. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân (đang tiến hành, kết quả thực hiện và kết quả ứng dụng).

4. Công bố khoa học và chỉ số trích dẫn khoa học. 
5. Thống kê khoa học và công nghệ Công an nhân dân.

6. Công nghệ, công nghệ cao, chuyển giao công nghệ Công an nhân dân.

7. Thông tin về khoa học và công nghệ trong khu vực và trên thế giới.

8. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Công an nhân dân.

9. Sở hữu công nghiệp.

10. Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
Điều 13. Khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ Công an nhân dân

1. Các hình thức khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu khoa học và công 
nghệ Công an nhân dân bao gồm:

a) Khai thác trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an.
b) Thông qua văn bản yêu cầu.
c) Thông qua hợp đồng giữa Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an và bên khai thác, sử dụng dữ liệu khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng, phạm vi khai thác và sử dụng:

a) Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an và Công an các đơn vị, địa phương, học viện, trường Công an nhân dân, cán bộ, chiến sĩ được quyền khai thác dữ liệu phục vụ nhu cầu quản lý, nghiên cứu, đào tạo, tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy.
b) Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về khoa học và công nghệ có liên quan 
để phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.
3. Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an xây dựng quy định về quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu khoa học và công 
nghệ Công an nhân dân.


Điều 14. Quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ Công an nhân dân
1. Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an là đơn vị quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ Công an nhân dân, có trách nhiệm:
a) Quản lý việc sử dụng tài khoản quản trị và sử dụng, đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn thông tin; cấp tài khoản quản trị và sử dụng cho các đơn vị; khóa, thu hồi tài khoản quản trị và sử dụng khi phát hiện tài khoản đó truy cập, khai thác cơ sở dữ liệu trái phép hoặc vi phạm các quy định về khai thác, sử dụng thông tin hoặc theo đề nghị của Công an các đơn vị, địa phương, học viện, trường Công an nhân dân.
b) Tổ chức khai thác, quản lý, kiểm tra và giám sát việc khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ công tác của lực lượng Công an nhân dân theo quy định.
2. Các đơn vị, địa phương, học viện, trường Công an nhân dân khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ có trách nhiệm kết nối, tích hợp vào cơ sở dữ liệu dùng chung theo hướng dẫn của Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an.
3. Phân cấp trong sử dụng tài khoản trên cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ Công an nhân dân.
a) Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an cấp, phân quyền tài khoản sử dụng cho cán bộ trong đơn vị theo phê duyệt của lãnh đạo đơn vị.
b) Cán bộ được cấp tài khoản sử dụng có trách nhiệm đổi mật khẩu ban đầu ngay sau khi được cấp tài khoản; quản lý tài khoản, mật khẩu truy cập theo đúng quy định; chỉ sử dụng tài khoản phục vụ yêu cầu công tác nghiệp vụ; chịu trách nhiệm về mọi hoạt động được thực hiện bằng tài khoản được cấp.
c) Đơn vị, cá nhân được cấp tài khoản chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản, bảo mật dữ liệu và quản lý, sử dụng tài khoản theo đúng mục đích, chức năng quy định.
Điều 15. Kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ Công an nhân dân
1. Phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an với Công an các đơn vị, địa phương, học viện, trường Công an nhân dân thông qua hạ tầng truyền dẫn nội bộ của lực lượng Công an nhân dân, qua giao diện phần mềm ứng dụng và các hình thức khác phù hợp theo quy định.
2. Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an có trách nhiệm thực hiện hoạt động quản lý an ninh, an toàn dữ liệu và đảm bảo khả năng sẵn sàng kết nối tập trung, chia sẻ dữ liệu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo quy định.
CHƯƠNG IV
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN KHOA HỌC
 VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG AN NHÂN DÂN
Điều 16. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân
1. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân.
2. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân.

3. Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển, duy trì và khai thác hạ tầng thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

4. Quản lý công tác thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thông tin về kết quả ứng dụng nhiệm vụ khoa học và công nghệ Công an nhân dân.

5. Tổ chức và quản lý các giao dịch thông tin về công nghệ và thiết bị.

6. Tổ chức thực hiện hợp tác và hội nhập quốc tế về thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân.

7. Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân.
8. Hướng dẫn, tổ chức các hội nghị, hội thảo, toạ đàm và tập huấn về thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân.
9. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp 
luật trong lĩnh vực thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân.

Điều 17. Định hướng phát triển hoạt động thông tin khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách do Bộ Công an cấp

1. Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an xây dựng định hướng về
phát triển hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của Bộ Công an.

2. Việc phát triển các hoạt động thông tin khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách do Bộ Công an cấp phải phù hợp định hướng chung về phát triển hoạt động thông tin khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Bộ Công an.

Điều 18. Phối hợp phát triển, cập nhật và chia sẻ các nguồn tin khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an là đầu mối phối hợp phát triển, cập nhật và chia sẻ các nguồn tin khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Công an; đầu mối duy trì và phát triển liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ để điều tiết, phối hợp bổ sung, cập nhật và chia sẻ các nguồn tin khoa học và công nghệ giữa các tổ chức thông tin - thư viện trong Công an nhân dân.
CHƯƠNG V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 19. Trách nhiệm của Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân, có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện quản lý nhà nước và chịu trách nhiệm về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của Bộ Công an;

b) Phối hợp với  cơ quan chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì việc cập nhật, chia sẻ và tích hợp Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ của Bộ Công an vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; duy trì, phát triển và khai thác hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ; đầu tư, hỗ trợ và duy trì kết nối các thư viện vệ tinh tại Công an các đơn vị, địa phương, học viện, trường Công an nhân dân.

c) Chủ trì phát triển cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý phù hợp với định hướng phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân.
d) Chủ trì xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin, thống kê khoa học và công nghệ Công an nhân dân.
đ) Quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động thông tin khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ Công an nhân dân đúng mục đích và hiệu quả, phù hợp với đặc thù và tiến độ kế hoạch hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Bộ Công an.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ cân đối ngân sách cho các hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân.

Điều 20. Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin

1. Quản lý, vận hành, giám sát hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu trong Công an nhân dân. Là đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin, điều phối và tổ chức kết nối hạ tầng kỹ thuật để chia sẻ dữ liệu.

2. Quản lý, vận hành, duy trì hạ tầng trục LSGP-BCA và đảm bảo hạ tầng kỹ thuật kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua vùng mạng trong.

3. Đảm bảo an ninh, an toàn, xử lý sự cố trong quá trình kết nối, quản lý và chia sẻ dữ liệu.
Điều 21. Trách nhiệm của Cục Viễn thông cơ yếu

1. Đảm bảo các yêu cầu về bảo mật, an toàn, xác thực và chống chối bỏ dữ liệu trong khai thác, chia sẻ, đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa các hệ thống.

2. Đảm bảo kênh truyền dẫn hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu truyền/nhận thông tin khai thác, chia sẻ cơ sở dữ liệu trong Công an nhân dân.
Điều 22. Trách nhiệm của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đánh giá, kiểm tra, ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng của hệ thống; phát hiện, phân tích, đánh giá các mã độc, lỗ hổng, điểm yếu về bảo mật gây nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin dẫn đến lộ, mất bí mật nhà nước trong quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân.
Điều 23. Trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương

1. Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển hoạt động thông tin khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân do Bộ Công an và Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an triển khai hằng năm; bảo đảm các điều kiện cần thiết để triển khai các hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

2. Thực hiện công tác đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện, kết quả ứng dụng nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định tại Chương II Thông tư này.

3. Cập nhật, chia sẻ và kết nối dữ liệu về hoạt động và tiềm lực khoa học và công nghệ của đơn vị với Cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của Bộ; duy trì, phát triển và khai thác hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị.

4. Đầu tư xây dựng và hiện đại hóa hạ tầng thông tin, cơ sở vật chất - kỹ thuật, duy trì và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin, thống kê về khoa học và công nghệ.

5. Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về khoa học và công nghệ theo thẩm quyền.
6. Sử dụng kinh phí cho hoạt động thông tin khoa học và công nghệ đúng mục đích và có hiệu quả; kịp thời, phù hợp với đặc thù và tiến độ kế hoạch hoạt động thông tin khoa học và công nghệ để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ của đơn vị.

CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 24. Điều khoản thi hành
1. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày…. tháng…. năm 2024.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.   

Điều 25. Trách nhiệm thi hành

1. Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an) để được hướng dẫn kịp thời./.

	Nơi nhận:

- Các đồng chí Thứ trưởng;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an;

- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các học viện, trường CAND;

- Lưu: VT, V04(P9).
	BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Lương Tam Quang




